	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN BẮC HÀ
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(Đề thi gồm có: 02 trang, 07 câu)


ĐỀ BÀI:
Câu I: (4,0 điểm)

1. (1,5 điểm). Đốt cacbon trong không khí ở nhiệt độ cao được hỗn hợp A1. Cho A1 tác dụng với CuO nung nóng được khí A2 và hỗn hợp A3. Cho A2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thì thu được kết tủa A4 và dung dịch A5. Cho A5 tác dụng với Ca(OH)2 lại thu được A4. Cho A3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được khí B1 và dung dịch B2. Cho B2 tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa B3. Nung B3 đến khối lượng không đổi được chất rắn B4. Viết các PTHH xảy ra và chỉ rõ : A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , B1 , B2 , B3 , B4 là chất gì? 

2. (2,0 điểm) 

a. Cho các kim loại: Ba, Mg, Fe, Al và Ag. Nếu chỉ dùng H2SO4 loãng, có thể nhận biết được những kim loại nào ở trên?


b. Không được dùng thêm một hóa chất nào khác hãy nhận biết 5 lọ mất nhãn: KHCO3, NaHSO4, Mg(HCO3)2, Na2CO3, Ba(HCO3)2.
3. (0,5 điểm) Lưu huỳnh là nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp: Sản xuất H2SO4, lưu hóa cao su, chế tạo diêm, sản xuất chất tảy trắng... Nguồn cung cấp lưu huỳnh tự do chủ yếu là do khai thác từ lòng đất theo phương pháp Frasch. Ngoài ra lưu huỳnh còn được điều chế từ các khí thải độc hại như SO2 (sản phẩm phụ trong công nghiệp luyện kim màu), H2S được tách từ khí tự nhiên. Hãy viết phản ứng tổng hợp lưu huỳnh từ các khi trên.

Câu II: (2,0 điểm)
Xác định các chất A, B, C, D, E, F, H và hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:
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Biết rằng H là thành phần chính của đá phấn; B là khí dùng nạp cho các bình chữa cháy(dập tắt lửa).
Câu III: (3,0 điểm)
1 (1,0 điểm) Đồ thị hình bên biễu diễn độ tan (S) trong nước của chất rắn X. 

	a) Hãy cho biết trong khoảng nhiệt độ từ 00C đến 700C có những khoảng nhiệt độ nào ta thu được dung dịch bão hòa và ổn định của X?

b) Nếu 130 gam dung dịch bão hòa X đang ở 700C​ hạ nhiệt độ xuống còn 300C. Hỏi có bao nhiêu gam X khan tách ra khỏi dung dịch?
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2. (2,0 điểm) Có hỗn hợp gồm NaI và NaBr. Hoà tan hỗn hợp vào nước rồi cho brôm dư vào dung dịch. Sau khi phản ứng thực hiện xong, làm bay hơi dung dịc làm khô sản phẩm, thì thấy khối lượng của sản phẩm nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp 2 muối ban đầu là m(g). Lại hoà tan sản phẩm vào nước và cho clo lội qua cho đến dư, làm bay hơi dung dịch và làm khô, chất còn lại người ta thấy khối lượng chất thu được lại nhỏ hơn khối lượng muối phản ứng là m(g). Tính thành phần % theo khối lượng của NaBr trong hỗn hợp ban đầu.

Câu IV:( 2,0 điểm)

Cho hỗn hợp gồm MgO, Al2O3 và một oxit của kim loại hoá trị II kém hoạt động. Lấy 16,2 gam A cho vào ống sứ nung nóng rồi cho một luồng khí H2 đi qua cho đến phản ứng hoàn toàn. Lượng hơi nước thoát ra được hấp thụ bằng 15,3 gam dung dịch H2SO4 90%, thu được dung dịch H2SO4 85%. Chất rắn còn lại trong ống đem hoà tan trong HCl với lượng vừa đủ, thu được dung dịch B và 3,2 gam chất rắn không tan. Cho dung dịch B tác dụng với 0,82 lít dung dịch NaOH 1M, lọc lấy kết tủa, sấy khô và nung nóng đến khối lượng không đổi, được 6,08 gam chất rắn. Xác định tên kim loại hoá trị II và thành phần % khối lượng của A.

Câu V: (2,5 điểm)
Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Al và Mg, cho 1,29 gam A vào 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,47 gam chất rắn B và dung dịch C. Lọc lấy dung dịch C rồi thêm dung dịch BaCl2 dư vào thu được 11,65 gam kết tủa.

1. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4.

2. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp A.

3. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch C thu được kết tủa D, lấy kết tủa D đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tìm khoảng xác định của m.

Câu VI: (4,0 điểm)
1. (2,0 điểm) Cho sơ đồ biểu diễn biến hoá hoá học sau:
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- Xác định công thức các chất R1, R2, R3, R4, R5, R6 (thuộc hợp chất hữu cơ) và viết các phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá trên (mỗi mũi tên chỉ viết một PTHH).

- Trong các biến hoá trên có khi nào phản ứng xảy ra theo chiều ngược lại không? (Viết các PTHH, nêu điều kiện xảy ra các phản ứng)

2. (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,4g hợp chất hữu cơ Y chứa C, H, O cần vừa đủ 5,6 lít khí Oxi (ĐKTC), thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau.

a) Xác định công thức phân tử của Y, biết rằng khối lượng phân tử của Y là 88 đvc.

b) Cho 4,4gam Y tác dụng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sau đó làm bay hơi  hổn hợp thu được m1 gam hơi của một rượu đơn chức và m2 gam muối của một Axit hữu cơ đơn chức. Số nguyên tử cácbon ở trong rượu và Axít thu được bằng nhau. Hãy xác định công thức cấu tạo và tên gọi của Y. Tính lượng m1 và m2
Câu VII: (2,5 điểm)

1 - Trong bình kín ở 150 0C chứa hỗn hợp khí gồm 1 thể tích axetilen và 2 thể tích oxi. Đốt cháy axetilen bằng chính khí oxi trong bình. Sau khi phản ứng kết thúc đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình thay đổi như thế nào?

2 - Trộn 12,4 g hỗn hợp hai rượu CH3OH và C2H5OH với 3 g axit CxHyCOOH rồi đem đốt thì thu được 13,44 l khí CO2 (ĐKTC). Nếu đem 3 g oxit trên trung hoà bởi dung dịch KOH 0,5 M thì cần 100 ml DD KOH.

a. Tìm CTHH của axit trên.

b. Tính % khối lượng hỗn hợp rượu ban đầu.

c. Viết PTHH các phản ứng Este hoá giữa các chất trên.

…………..Hết…………..
* Chú ý: 


- Thí sinh không được ghi bất kỳ thông tin cá nhân nào vào đề thi.


- Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng tính tan và máy tính cầm tay.


- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu/ý
	HƯỚNG DẪN
	Biểu điểm

	I

3,5
	1

(1,5đ)
	- Đốt cacbon trong không khí thu được hỗn hợp khí A1 

PTHH : 2C + O2  
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2CO + O2  
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Hỗn hợp khí A1 gồm CO và CO2
- Cho A1 tác dụng với CuO

PTHH :CO + CuO  
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   Cu + CO2
(3) 

Khí A2 là CO2
Hỗn hợp A3 là Cu và có thể có CuO dư. 

- Cho A2 tác dụng với dd Ca(OH)2
CO2 + Ca(OH)2  ( Ca CO3  +  H2O         

(4)

CO2 + CaCO3 + H2O  ( Ca(HCO3)2


(5)

Kết tủa A4 là CaCO3
dung dịch A5 là Ca(HCO3)2   

- Cho A5 tác dụng với Ca(OH)2 thu được A4
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  ( 2CaCO3 + 2H2O 
(6)  

- Cho A3 tác dụng với H2SO4 (đ, nóng) được khí B1 và dung dịch B2.

Cu + 2H2SO4   
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   CuSO4 + 2H2O + SO2

(7)    

CuO + H2SO4   
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   CuSO4 + H2O 



8)

Khí B1 là SO2, dung dịch B2 là CuSO4 

- Cho B2 tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa B3  

CuSO4 + 2NaOH  (  Cu(OH)2 + Na2SO4


(9)

- Kết tủa B3 là Cu(OH)2 

- Nung B3 đến khối lượng không đổi được B4. 

Cu(OH)2    
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       CuO + H2O



(10)

B4 là CuO

Theo phản ứng 1 ( 10 ta có : 



A1 : CO; CO2

B1 : SO2



A2 : CO2


B2 : CuSO4



A3 : Cu; CuO (dư)

B3 : Cu(OH)2



A4 : CaCO3


B4 : CuO 



A5 : Ca(HCO3)
	1,5

	
	2

(2,0)
	Trích mẩu thử cho mỗi lần thí nghiệm. Cho dung dịch H2SO4 loãng lần lượt vào các mẩu thử.

- Kim loại không tan là Ag, các kim loại còn lại tan và tạo khí H2 và các dung dịch muối.

- Trường hợp tạo kết tủa là Ba. Lọc bỏ kết tủa rồi lấy dung dịch nước lọc có chứa Ba(OH)2 cho tác dụng với các dung dịch muối ở trên.

+ Dung dịch tạo kết tủa trắng xanh rồi hóa nâu là FeSO4.

=> kim loại ban đầu là Fe.

[image: image11.wmf]4242
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+ Dung dịch tạo kết tủa keo trắng rồi tan dần là Al2(SO4)3  => kim loại ban đầu là Al.
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+ Dung dịch tạo kết tủa trắng là MgSO4  => kim loại ban đầu là Mg.
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	1,0

	
	b
	Lần lượt cho từng dung dịch vào các dung dịch còn lại:

+ Có 1 lần xuất hiện khí là KHCO3:

KHCO3 + NaHSO4 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

+ Có 3 lần xuất hiện khí + 1 lần vừa khí vừa kết tủa là NaHSO4:

KHCO3 + NaHSO4 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Mg(HCO3)2 + NaHSO4 —> MgSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Na2CO3 + NaHSO4 —> Na2SO4 + CO2 + H2O

Ba(HCO3)2 + NaHSO4 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

+ Có 1 lần khí + 2 lần kết tủa là Na2CO3:

Na2CO3 + NaHSO4 —> Na2SO4 + CO2 + H2O

Na2CO3 + Mg(HCO3)2 —> NaHCO3 + MgCO3

Na2CO3 + Ba(HCO3)2 —> NaHCO3 + BaCO3

+ Có 1 lần khí + 1 lần kết tủa là Mg(HCO3)2:

Mg(HCO3)2 + NaHSO4 —> MgSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Na2CO3 + Mg(HCO3)2 —> NaHCO3 + MgCO3

+ Có 1 lần vừa có khí vừa có kết tủa + 1 lần kết tủa là Ba(HCO3)2:

Ba(HCO3)2 + NaHSO4 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Na2CO3 + Ba(HCO3)2 —> NaHCO3 + BaCO3


	1,0

	
	3

(0,5đ)
	- Đốt H2S trong điều kiện thiếu không khí:


2H2S + O2 → 2S↓ + 2H2O

- Dùng H2S khử SO2

2H2S + SO2 → 3S↓ + 2H2O
	

	II

(2,0)
	1

(2,0đ)
	 Các phương trình hóa học:

MgCO3 
[image: image16.wmf]¾
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 MgO + CO2 

CO2 + NaOH ( NaHCO3
CO2 + 2NaOH ( Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O   .........................................................................

Na2CO3 + HCl ( NaHCO3 + NaCl

NaHCO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + NaOH + H2O

Na2CO3 + CaCl2 ( CaCO3 + 2NaCl     ........................................................................

=> B là CO2 , A là muối cacbonnat dễ bị nhiệt phân như MgCO3, BaCO3..., C là NaHCO3 , D là Na2CO3 , E là Ca(OH)2 , F là muối tan của canxi như CaCl2, Ca(NO3)2 ..., H là CaCO3.      
	

	III

(3,0)
	1

(1,0)
	Hướng dẫn

a) Dung dịch bão hòa trong khoảng nhiệt độ từ:

       00C 
[image: image17.wmf]¾¾®

 100C
       300C 
[image: image18.wmf]¾¾®

 400C

       600C 
[image: image19.wmf]¾¾®

 700C. 

b) Khối lượng X kết tinh:

+     Số gam chất tan và số gam nước có trong 130 g dd ở 700C:

       Cứ 100 gam nước hòa tan 25 gam X ( tạo thành 125 gam dd

                x gam  nước hòa tan y gam X (   tạo thành 130 gam dd bão hoà 

                        =>  x = 104 g  và   y = 26 g.

+ Tính số gam chất tan X có trong 104 gam nước ở 300C : 

mct X = 15 . 104 : 100 = 15,6 (g)

+ Số gam X tách ra khi hạ nhiệt độ từ 700C xuống 300C  = 26 – 15,6 = 10,4 (g)
	0.5

0.5

	
	2

(2,0đ)
	Gọi a, b lần lượt là số mol của NaBr và NaI.

Khi sục Br2 vào trong dung dịch thì chỉ có NaI phản ứng và toàn bộ NaI chuyển thành NaBr. Vậy tổng số mol NaBr sau phản ứng (1) là: (a + b) mol.

Sau phản ứng (1) khối lượng giảm: m = mI -  mBr  = (127 - 80)b = 47b   (*)

Tiếp tục sục Cl2 vào trong dung dịch thì chỉ có NaBr phản ứng và toàn bộ NaBr chuyển thành NaCl. Vậy tổng số mol NaCl sau phản ứng (2) là: (a + b) mol.

Sau phản ứng (2) khối lượng giảm: m = mBr – mCl = (80 – 35,5)(a + b) = 44,5(a + b) (**)

Từ (*) và (**) ta có: b = 17,8a

Vậy %mNaBr = (103a : (103a + 150b)) . 100% = 3,7%
	2,0đ

	IV

2,0
	
	Gọi R là KHHH của kim loại hoá trị II, RO là CTHH của oxit.

Đặt a, b, c lần lượt là số mol của MgO, Al2O3, RO trong hỗn hợp A.

Theo bài ra ta có:

40a + 102b + (MR + 16)c = 16,2    (I)

Các PTHH xảy ra:

RO    +   H2  ----->  R    +    H2O    (1)

MgO   +   2HCl ----> MgCl2  +   H2O     (2)

Al2O3   +  6HCl ---> 2AlCl3   +   3H2O    (3)

MgCl2   +  2NaOH  ----> Mg(OH)2  + 2NaCl   (4)

AlCl3     + 3NaOH -----> Al(OH)3   +   3NaCl   (5)

Có thể có:   Al(OH)3 +   NaOH ----->  NaAlO2  +   H2O    (6)

                       x                x                       x

Gọi x là số mol của NaOH còn dư tham gia phản ứng với Al(OH)3
Mg(OH)2 ----->  MgO    +    H2O    (7)

2Al(OH)3 ------>  Al2O3    +  3H2O    (8)

2b – x                   
[image: image20.wmf]2
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    mol

Ta có: 

Khối lượng của axit H2SO4 trong dd 90% là:

m = 15,3 . 0,9 = 13,77 (g)

Khối lượng của axit H2SO4 trong dd 85% vẫn là 13,77(g). Vì khi pha loãng bằng H2O thì khối lượng chất tan được bảo toàn.

Khối lượng dd H2SO4 85% là: (15,3 + 18c)

Ta có:   C% = 
[image: image21.wmf])

18

3

,

15

(

77

,

13

c

+

.100% = 85%

Giải phương trình: c = 0,05 (mol)

Chất rắn không tan trong axit HCl là R, có khối lượng 3,2g.

MR = 
[image: image22.wmf]05

,
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,

3

 = 64. Vậy R là Cu.

Thay vào (I) ---> 40a + 102b = 12,2   (II)

Số mol NaOH = 0,82.1 = 0,82 (mol)

TH1: Phản ứng 6 xảy ra nhưng Al(OH)3 tan chưa hết.

nNaOH = 2a + 6b + x = 0,82   (III)

40a + 102(
[image: image23.wmf]2
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x

b

-

) = 6,08      (IV)

Giải hệ phương trình (II) và (IV) được: x = 0,12 (mol)

Thay vào (III) ---> 2a + 6b = 0,7 (III)/ 

Giải hệ phương trình: (II) và (III)/ được: a = 0,05 và b = 0,1

%CuO = 24,69% ; %MgO = 12,35% và %Al2O3 = 62,96%

TH2: Phản ứng 6 xảy ra và Al(OH)3 tan hết

mrắn = mMgO = 6,08g

nMgO = 6,08 : 40 = 0,152 mol

mAl
[image: image24.wmf]2

O
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= 12,2 – 6,08 = 6,12 g

nAl
[image: image26.wmf]2

O
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= 6,12 : 102 = 0,06 mol

nNaOH = 2nMgO + 6nAl
[image: image28.wmf]2

O
[image: image29.wmf]3

= 2.0,152 + 6.0,06 = 0,664 mol

nAl(OH)
[image: image30.wmf]3

= 2nAl
[image: image31.wmf]2

O
[image: image32.wmf]3

= 0,12 mol

nNaOH dư = 0,82 – 0,664 = 0,156 mol

Nhận thấy: nNaOH dư = 0,156 > nAl(OH)
[image: image33.wmf]3

= 0,12 mol => Al(OH)3 tan hết.

Tính được: mCuO = 4g => %mCuO = 24,69%

mMgO = 6,08g => %mMgO = 37,53%

mAl
[image: image34.wmf]2

O
[image: image35.wmf]3

= 6,12 => % mAl
[image: image36.wmf]2

O
[image: image37.wmf]3

= 37,78%
	

	V (4,5)
	1 

(1,0)
	Ta có: nBaSO4 = 0,05(mol)

Khi cho hỗn hợp A vào CuSO4 thì Mg sẽ p/ư trước, sau đó nếu CuSO4 còn dư sẽ phản ứng tiếp với Al. Vì chất rắn B đề bài không nói rõ nên ta giả sử các phản ứng xảy ra như sau:



Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu


(1)



2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

(2)

* Xét trường hợp 1: Chưa xảy ra phản ứng (2).


Gọi a là số mol Mg phản ứng
  

 Mg  +   CuSO4  
[image: image38.wmf]¾

®

¾

  MgSO4   +  Cu

(1’)
  

 a                                                        a
Ta có:  m Tăng =  64a  - 24a  =  3,47 – 1,29 
=> a = 0,0545 (mol)    =>  mMg = 0,0545.24=1,308 > 1,29  (Vô lý)
* Xét trường hợp 2: phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn, phản ứng (2) xảy ra 1 phần.


nBaSO4 = 0,05 (mol)


Gọi a là số mol Mg, b là số mol Al phản ứng, c là số mol Al dư

Ta có: 24a + 27(b+c) = 1,29

(I)


Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu


(1’’)



a
a

a
     a



2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

(2’)



 b
1,5b

0,5b

1,5b

 => Sau p/ư (1’’, 2’) chất rắn B gồm Cu, Aldư ta có:


64(a + 1,5b) + 27c = 3,47




( 64a + 96b + 27c = 3,47

(II)


MgSO4 + BaCl2 → BaSO4 + MgCl2

(3)


    a
         a
             a
    a




Al2(SO4)3 + 3BaCl2 →
    3BaSO4 + 2AlCl3
(4)


0,5b 

 1,5b

    1,5b 
    b
mol


Từ phương trình (3,4) ta có: 233a + 349,5b = 11,65

(III)

Giải hệ (I, II, III) ta được: 
a = 0,02 mol Mg





b = 0,02 mol Al phản ứng





c = 0,01 mol Al dư.
(thỏa mãn)

5.1) Từ phương trình (1’’,2’) ta có:


nCuSO4 = a + 1,5b = 0,05 (mol)

=> nồng độ mol của CuSO4 là: CM = 0,05/0,2 = 0,25 M.
5.2) 

Ta có: 
mMg = 24.0,02 = 0,48 gam.



mAl = (0,02 + 0,01).27 = 0,81 gam.

5.3) Dung dịch C gồm 0,02 mol MgSO4; 0,01 mol Al2(SO4)3
- Cho NaOH và dung dịch C ta xét 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: NaOH vừa đủ



MgSO4  +   2KOH    
[image: image39.wmf]¾

®

¾

  Mg(OH)2  +   K2SO4       (5)


0,02                                         0,02                                               
          

Al2(SO4)3    + 6KOH  
[image: image40.wmf]¾

®

¾

 2Al(OH)3  +  3K2SO4       (6)


   0,01                                           0,02

          
Mg(OH)2  
[image: image41.wmf]¾

®

¾

0

t

 MgO  +  H2O                                      (7)


  0,02                    0,02
         

2Al(OH)3  
[image: image42.wmf]¾
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¾

0

t

 Al2O3  +  3H2O                                   (8)


 0,02

        0,01
Từ phương trình (5, 6, 7, 8) ta có:

M = 0,02. 40 + 0,01. 102 = 1,82 (gam)
* Trường hợp 2: NaOH dư khi đó


MgSO4  +   2NaOH    
[image: image43.wmf]¾
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  Mg(OH)2  +   Na2SO4       (5’)


0,02                                         0,02                                               
          

Al2(SO4)3    + 6NaOH  
[image: image44.wmf]¾
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 2Al(OH)3  +  3Na2SO4       (6’)


   0,01                                           0,02

          Al(OH)3 + NaOH → 
NaAlO2 + 2H2O

(8)


Mg(OH)2  
[image: image45.wmf]¾
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¾

0

t

 MgO  +  H2O                                      (7’)


  0,02                    0,02
Từ phương trình (5’, 6’, 7’) ta có: m = 40.0,02 = 0,8 (gam)
Vì trên thực tế lượng NaOH có thể đủ hoặc thiếu nên thực tế khối lượng m thu được nằm trong khoảng sau: 0,8 ≤ m ≤ 1,82
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	VI

(5,0)
	1 (2,0)
	Vì R1 tác dụng với I2 tạo ra màu xanh nên R1 là tinh bột(C6H10O5)n ta có:

R1->R2:  (C6H10O5 )n + nH2O   
[image: image46.wmf]¾

®

¾

    nC6H12O6    (1)    

R2->R3 : C6H12O6    
[image: image47.wmf]men zima

¾¾¾¾®

 2C2H5OH + 2CO2     (2)

R3->R4  : C2H5OH + O2 
[image: image48.wmf]XT

¾¾®

  CH3COOH + H2O   (3)

R3->R5 : C2H5OH   
[image: image49.wmf]24

o

0

H

18C

SO

¾¾¾®

 C2H4 + H2O   (4)
R5->R3 : C2H4 + H2O 
[image: image50.wmf]AXit

¾¾¾®

   C2H5OH   (5)

R3->R6 : C2H5OH   + CH3COOH   
[image: image51.wmf]24
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 CH3COOC2H5  + H2O  (6)

R4->R6 : CH3COOH  +C2H5OH   
[image: image52.wmf]¾
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¾

 CH3COOC2H5  + H2O  (7)

Những phản ứng xảy ra theo chiều ngược lại được là :(4), (5) 

C2H4   +  H2O   
[image: image53.wmf]XT,P

¾¾¾®

C2H5OH
C2H5OH   
[image: image54.wmf]24
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  C2H4 + H2O     
	0.25

(Mỗi PT đúng được 0,25 điểm)

	
	2

(2,0)
	a/ Gọi công thức phân tử của chất Y là CxHyOz. Phản ứng đốt cháy Y:

CxHyOz    +    (x+
[image: image55.wmf]4

y

-
[image: image56.wmf]2

z

)O2   
[image: image57.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image58.wmf]¾
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t

    xCO2+         
[image: image59.wmf]2

y

H2O.      (1)

(0.05mol)
    0.25mol

        0.05x

0.05
[image: image60.wmf]2

y


Tính nY=
[image: image61.wmf]mol
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4
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    ;        nO2=  
[image: image62.wmf])
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.

5

mol

=


nCO2=0.05x        ;                        nH2O=0.05
[image: image63.wmf]2

y


Vì thể tích CO2bằng thể tích hơi nước, do đó ta có:

0.05x = 0.05
[image: image64.wmf]2

y

 
[image: image65.wmf]®

 y=2x    (2)

nO2=(x+
[image: image66.wmf]4

y

-   
[image: image67.wmf]2

z

)0.05=0.25      (3)

Thay (2) vào (3)  ta có:       3x -z=10   (4)

Khối lượng phân tử của Y=12x+y+16z =88  (5)

Từ các phương trình (2,3,4,5) ta có: x = 4 ; y = 8; z = 2

Vậy công thức phân tử của Y là:   C4H8O2
b/ Phản ứng với NaOH

Vì Y(C4H8O2) + NaOH
[image: image68.wmf]®

 Rượu (m1gam) + muối(m2gam) nên Y phải là một este vì số nguyên tử cacbon trong rượu =số nguyên tử các bon trong axit = 
[image: image69.wmf]2

4

 = 2 nguyên tử C

Do đó công thức của rượu là  C2H5OH với m1= 0.05
[image: image70.wmf]´

46 = 23g 

Công thức axít là CH3COOH  Với m2= 0.05 
[image: image71.wmf]´

82 =4.1g  CH3COONa
	1,5đ

0,5đ



	VII

(2,5)
	1

(1,0)
	1 - ở 1500C nước ở thể hơi.

Gọi V là thể tích của C2H​2
thì VO
[image: image72.wmf]2

 = 2V

Thể tích hỗn hợp C2H2 và O2 trong bình bằng 3V 

PTHH:

2C2H2(k) + 5O2(k) (  4CO2(k)     +  2H2O(h) 

2 mol
  5 mol        4 mol

2 mol

V l
           2,5 V l
2 V l
           V l

x l
            2 Vl
            y l                 z l

x = 
[image: image73.wmf]V
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4

   y = 
[image: image74.wmf]V

5

8

   z  =  
[image: image75.wmf]V

5

4

  

VC
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H
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 còn dư = V - 
[image: image78.wmf]V
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4

 = 
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Vhh sau phản ứng  = (
[image: image80.wmf]V
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8

 + 
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4

 +
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5

1

 ) = 
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Gọi áp suất trong bình lúc đầu là 100%

áp suất trong bình sau phản ứng là a %. áp dụng công thức
 
[image: image84.wmf]s

d

P

P

 = 
[image: image85.wmf]s

d

n

n

 = 
[image: image86.wmf]s
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V

V


Ta có: a = 
[image: image87.wmf]3

5

13

.

100

  = 86,7 (%)   

Vậy áp suất khí trong bình giảm đi là:

100 % - 86,7 % = 13,3 %    
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0,25

0,25

0,25

	
	2

(1,5)
	2. 

a- Tìm CTHH của axit:

nKOH = 0,5 . 0,1 = 0,05 (mol)

PTHH: CxHyCOOH (dd) + KOH (dd) ( CxHyCOOK (dd) + H2O (l) 

                 0,05 mol
                           0,05 mol 




MC
[image: image88.wmf]x

H
[image: image89.wmf]y

COOH = 
[image: image90.wmf]05

,

0

3

  = 60

12 x + y + 45 = 60

12x + y = 15

x = 1 và y = 3
---->
CTHH của axit là: CH3COOH.

b. Tính phần khối lượng của hỗn hợp rượu ban đầu:

Nco
[image: image91.wmf]2

 = 
[image: image92.wmf]4

,

22

44

,

13

 = 0,6  (mol)

Gọi x, y lần lượt là số mol CH3OH và C2H5OH trong hỗn hợp (x, y > 0).

PTHH: Đốt cháy hỗn hợp

2CH3OH (l)  +  3O2 (k) ( 2CO2(k)  + 4H2O (h) 



x mol                                   x mol

C2H5OH (l) + 3O2 (k) ( 2 CO2 (k) + 3H2O (h)



y mol                                 2y mol

CH3COOH (l) + 2O2 (k) ( 2 CO2 (k) + 2H2O (h)


0,05 mol                              0,1 mol

Tổng số mol CO2: 2y + x + 0,1 = 0,6 => 2y + x = 0,5

Khối lượng hỗn hợp hai rượu bằng 12,4 gam: 46y + 32 x = 12,4

suy ra x = 0,1 mol  và  y = 0,2 mol

% CH3OH = 
[image: image93.wmf]4

,

12

32

.

1

,

0

 . 100%   
[image: image94.wmf]»

 25,8 %

% C2H5OH = 100% - 25,8 % = 74,2%  



c. Phản ứng ESTE hoá:

CH3COOH (l) + C2H5OH (l) 

[image: image95.wmf]24
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CH3COOC2H5 (l) + H2O (l)                                                          

CH3COOH (l) + CH3OH (l) 

[image: image96.wmf]24
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CH3COOCH3 (l) + H2O (l) 
	0.5

0.5

0.5
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